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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định mức bổ sung astaxanthin phù hợp vào khẩu phần ăn của cá vàng 

(Carassius auratus) để tối ưu hóa tăng trưởng và cải thiện màu sắc của cá. Thí nghiệm được bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) gồm: NT1 (đối chứng, không bổ sung astaxanthin), NT2 (30 

mg astaxanthin/kg thức ăn), NT3 (40 mg/kg) và NT4 (50 mg/kg), mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. 

Sau 60 ngày nuôi, kết quả cho thấy việc bổ sung astaxanthin ở các mức khảo sát không ảnh hưởng đến 

tốc độ tăng trưởng về khối lượng, chiều dài và tỷ lệ sống của cá (p > 0,05). Tuy nhiên, astaxanthin giúp 

cải thiện rõ rệt màu sắc của cá vàng (p < 0,05). Ở thời điểm kết thúc thí nghiệm, nhóm cá ở NT3 và 

NT4 đạt điểm màu cao nhất, lần lượt là 7,85 và 7,73, trong khi nhóm cá ở NT1 có điểm màu thấp nhất 

(6,91). Kết quả của nghiên cứu khuyến cáo bổ sung astaxanthin ở hàm lượng 40 mg/kg nhằm giúp cá 

lên màu sắc đẹp, đáp ứng yêu cầu về thị hiếu của người chơi cá vàng. 

Từ khóa: Astaxanthin, Cá vàng, Khẩu phần, Màu sắc, Sinh trưởng 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the optimal dietary astaxanthin supplementation level for 

improving growth performance and coloration in goldfish (Carassius auratus). The experiment was 

conducted using a completely randomized design with four dietary treatments: NT1 (control, without 

astaxanthin supplementation), NT2 (30 mg astaxanthin/kg feed), NT3 (40 mg/kg), and NT4 (50 mg/kg), 

each with three replicates. After 60 days of the feeding trial, the results indicated that dietary astaxanthin 

supplementation did not significantly affect growth performance (weight gain and length increment) 

and survival rate of goldfish (p > 0.05). In contrast, fish coloration was significantly affected by dietary 

astaxanthin levels (p < 0.05). At the end of the experiment, the highest color intensity of goldfish was 

observed in NT3 (7.85) and NT4 (7.73), while the lowest value was recorded in NT1 (6.91). These 

findings suggest that dietary astaxanthin supplementation at 40 mg/kg feed is the optimal level for 

enhancing pigmentation in goldfish, thereby meeting the aesthetic preferences of ornamental fish 

enthusiasts. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cá vàng (Carassius auratus) là một 

trong những loài cá cảnh phổ biến, và được 

nuôi rộng rãi trên thế giới nhờ hình dáng đặc 

trưng và màu sắc rực rỡ, có giá trị thẩm mỹ 

và thương mại cao, thu hút nhiều thị trường 

cá cảnh trên thế giới (Xu và cs., 2006; 

Yeşilayer và cs., 2011; Putra và cs., 2019; 

Ahlam và cs., 2019). Ở cá cảnh, bên cạnh 

hình dáng cơ thể, kích thước, cấu trúc vây 

và đuôi thì màu sắc được xem là yếu tố then 

chốt quyết định đến giá trị thẩm mỹ và khả 

năng tiêu thụ trên thị trường (Yeşilayer và 

cs., 2011). Tuy nhiên, màu sắc của nhiều 

loài cá cảnh nuôi thường nhạt dần và kém 

rực rỡ so với cá ngoài tự nhiên (Trần Quang 

Vinh và cs., 2020), làm giảm đáng kể giá trị 

thương phẩm cũng như sức hấp dẫn đối với 

người nuôi và thị trường. Vì vậy, việc bổ 

sung các sắc tố vào khẩu phần ăn được xem 

là giải pháp thiết yếu nhằm duy trì, cải thiện 

màu sắc, giúp cá có được vẻ đẹp tương tự 

như ngoài tự nhiên.  

Hiện nay, nhiều giải pháp đã được áp 

dụng nhằm cải thiện màu sắc của cá cảnh, 

trong đó bổ sung carotenoids vào khẩu phần 

ăn được xem là giải pháp phổ biến và dễ áp 

dụng. Màu sắc của cá được quyết định chủ 

yếu bởi lượng carotenoid tích lũy trong mô. 

Tuy nhiên, hầu hết các loài thủy sản nói 

chung và cá cảnh nói riêng không có khả 

năng tự tổng hợp carotenoids mà hoàn toàn 

phụ thuộc vào nguồn bổ sung từ thức ăn (Lê 

Minh Hoàng và cs., 2015; Maoka, 2019). 

Hiện nay, cả carotenoids tự nhiên và tổng 

hợp đều được sử dụng rộng rãi để tăng 

cường màu sắc ở cá cảnh và các loài thủy 

sản khác (Hancz và cs., 2003). Trong số các 

carotenoids phổ biến như β-carotene, α-

carotene và astaxanthin (Ahlam và cs., 

2019). Astaxanthin là hợp chất được ứng 

dụng nhiều nhất trong nuôi cá cảnh nhờ hiệu 

quả rõ rệt trong việc tăng cường màu sắc 

(Higuera-Ciapara và cs., 2006). Tương tự, 

Lili và cs. (2020) ghi nhận việc bổ sung 30 

mg/kg astaxanthin vào thức ăn công nghiệp 

giúp cá tai tượng (Astronotus ocellatus) đạt 

màu sắc đẹp hơn. Ở cá khoang cổ Nemo 

(Amphiprion ocellaris), việc bổ sung 

astaxanthin vào khẩu phần ăn được báo cáo 

làm tăng đáng kể độ rực rỡ của màu da (Hồ 

Sơn Lâm và cs., 2016). Ngoài tác động đến 

màu sắc, astaxanthin còn được chứng minh 

có khả năng thúc đẩy tăng trưởng 

(Christiansen và Torrissen, 1996), cải thiện 

khả năng sinh sản và chất lượng trứng 

(Tizkar và cs., 2013), cũng như nâng cao tỷ 

lệ sống của cá (Paripatananont và cs., 1999; 

Hamrang Omshi và cs., 2019). 

Hơn nữa, việc bổ sung astaxanthin 

vào khẩu phần ăn thủy sản đã được chứng 

minh có vai trò quan trọng trong việc cải 

thiện màu sắc ngoại hình cũng như giá trị 

thương phẩm của nhiều loài cá, tôm (Putra 

và cs., 2019; Lili và cs., 2020; Rajabi và cs., 

2012). Tuy nhiên, việc bổ sung astaxanthin 

ở mức quá cao không những không mang 

lại hiệu quả cải thiện màu sắc mà còn dẫn 

đến sự đào thải ra môi trường, gây lãng phí 

và tiềm ẩn tác động tiêu cực (Hồ Sơn Lâm 

và cs., 2015). Do đó, việc xác định mức bổ 

sung tối ưu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

để vừa đảm bảo hiệu quả sinh học, vừa nâng 

cao tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản. 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá 

ảnh hưởng của các mức bổ sung astaxanthin 

vào khẩu phần ăn đến tốc độ tăng trưởng, tỷ 

lệ sống và sự thay đổi màu sắc của cá vàng 

(Carassius auratus).  

2.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Cá thí nghiệm: cá vàng có khối 

lượng trung bình 8,10 ± 0,05 g được mua từ 

tiệm cá cảnh Huệ Lợi tại 12/195 Nguyễn 

Trãi, Phường Phú Xuân, Thành phố Huế. 

Cá giống có kích thước đồng đều, màu sắc 

đẹp, không dị hình, dị tật, không có dấu hiệu 
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bị bệnh. Khi được vận chuyển về tới phòng 

thí nghiệm, cá được tắm qua nước muối 

(nồng độ 2-3%) để loại bỏ các loại ký sinh 

trùng bám trên da, tiếp đến, cá được nuôi 

thích nghi với điều kiện phòng thí nghiệm 

trong vòng 1 tuần trước khi tiến hành 

nghiên cứu. Các thông số môi trường nước 

được duy trì ở mức thích hợp: nhiệt độ 25–

28 °C, hàm lượng oxy hòa tan (DO) ≥ 5 

mg/L, NH3 < 0,1 mg/L và pH 7,0 – 8,0 trong 

suốt thời gian thuần hóa.  

- Bể thí nghiệm: Cá được nuôi trong 

bể kính, kích thước 75 x 60 x 60 cm (tương 

đương 270 L), số lượng 12 bể. Bể được bố 

trí trong nhà, có hệ thống đèn chiếu sáng 

(cường độ chiếu sáng 500 lux) theo chu kỳ 

sáng/tối là 12/12 giờ. Mỗi bể được bố trí 2 

dây sục khí nhằm đảm bảo hàm lượng oxy 

hòa tan trong bể luôn duy trì trên 5 mg/L. 

- Thức ăn thí nghiệm: sử dụng thức 

ăn công nghiệp dành cho cá chép với kích 

cỡ nhỏ vừa với cỡ miệng cá vàng. Thức ăn 

thí nghiệm có chứa 40% protein thô; 0,5% Ca; 

0,6% P tổng số; 5% béo tổng số; lysine tổng số 

1,8%; xơ thô 5%; methionine và cysteine tổng 

số 1,2% và độ ẩm 11%. Astaxanthin bổ sung 

vào thức ăn là Carophyll Pink 10% CWS 

(Thụy Sĩ). Cách phối trộn astaxanthin vào 

thức ăn được áp dụng theo phương pháp của 

Lai Phước Sơn và Châu Thị Thảo Nhi 

(2019) cụ thể: astaxanthin được cân theo 

các hàm lượng tương ứng với các nghiệm 

thức thí nghiệm, sau đó được hòa tan trong 

nước ấm (nhiệt độ 55 – 60oC), tiếp đến, 

dung dịch chất lỏng được phun đều lên thức 

ăn và để khô ở điều kiện nhiệt độ phòng 

trong 2-3 giờ. Sau khi thức ăn đã phối trộn 

astaxanthin khô ráo được cho vào hộp nhựa 

đậy kín (có gắn nhãn), bảo quản nơi khô ráo 

và cho cá ăn dần trong suốt tiến trình thí 

nghiệm. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành với bốn 

nghiệm thức, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên 

hoàn toàn, gồm NT1 (đối chứng): không bổ 

sung astaxanthin vào thức ăn; NT2: bổ sung 

30 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT3:  bổ 

sung 40 mg astaxanthin/kg thức ăn; và NT4: 

bổ sung 50 mg astaxanthin/kg thức ăn. Cá 

được thả nuôi ở mật độ 20 con/bể (dung tích 

270 L), mực nước trong bể từ 35-40 cm. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Thí 

nghiệm được theo dõi trong 8 tuần.  

2.3. Chăm sóc và quản lý 

Cá được cho ăn hai lần/ngày vào lúc 

7g00 và 16g30, với lượng thức ăn từ 3 - 5% 

khối lượng thân của cá. Trong suốt thời gian 

bố trí thí nghiệm, cần đảm bảo các yếu tố 

môi trường nước trong khoảng thích hợp 

như: nhiệt độ 25,0–31,0°C, DO 4,5–5,7 

mg/L, NH3 0,02–0,08 mg/L và pH 7,0 – 8,0. 

Hàng ngày, trước khi cho cá ăn buổi sáng, 

tiến hành xi phông loại bỏ các chất thải, 

thức ăn dư thừa ra khỏi bể nuôi và cấp bù 

lượng nước mất đi do xi phông và bay hơi. 

Định kỳ thay nước cho bể nuôi thí nghiệm 

với lượng 30 –40%/tuần. Đồng thời, thường 

xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá 

để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi 

xuất hiện những biểu hiện bất thường. 

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

- Các thông số môi trường nước được 

theo dõi như: nhiệt độ đo 2 lần/ngày (7 giờ 

và 14 giờ) bằng nhiệt kế thủy ngân; hàm 

lượng oxy hòa tan (DO) 1 lần/ngày bằng 

máy đo DO cầm tay (Hanna Model HI-

9146, Romania); pH đo 2 lần/ngày (8 giờ và 

14 giờ) bằng máy đo pH (Hanna Model HI-

98190, Romania); và hàm lượng NH3 được 

kiểm tra 3 ngày/lần bằng test hiệu SERA. 

- Chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống và 

màu sắc cá. 

Trước khi đưa cá vào thí nghiệm, cá 

được cân, đo và ghi nhận màu sắc nhằm xác 

định các chỉ tiêu ban đầu về khối lượng, 

chiều dài và đặc điểm màu sắc. Định kỳ cứ 

mỗi 15 ngày tiến hành thu mẫu ngẫu nhiên 



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256 Vol. 10(2)-2026: 5573-5582 

5576  Trần Thị Thu Sương và cs. 

10 cá thể/bể và gây mê bằng dung dịch 

Aqui-S ở nồng độ 0,25 mL/L để xác định 

tăng trưởng và màu sắc. Khối lượng cá được 

đo bằng cân điện tử (Ohaus model EC6, 

Mỹ) với độ chính xác 0,01 g, trong khi chiều 

dài toàn thân được xác định bằng thước đo 

có độ chia 0,1 cm. Tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của cá được xác định theo các công thức 

sau: 

Tỷ lệ sống: SR (%) = N2/N1*100 

Tốc độ tăng trưởng về khối lượng: 

DWG (g/ngày) = (W2– W1)/t  

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt về khối 

lượng: SGR (%/ngày) = 100*(lnW2– 

lnW1)/t  

Tốc độ tăng trưởng về chiều dài: 

DWG (cm/ngày) = (L2– L1)/t  

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt về chiều 

dài: SGRL (%/ngày) = 100*(lnL2– lnL1)/t  

Trong đó: W1 là khối lượng cá ban 

đầu (g); W2 là khối lượng cá kết thúc thí 

nghiệm (g); L1 là chiều dài cá ban đầu (cm); 

L2 là chiều dài cá kết thúc thí nghiệm (cm); 

t là số ngày thí nghiệm; N1 là số cá lúc thả 

nuôi và N2 là số cá lúc kết thúc thí nghiệm.                                                       

Màu sắc cá được đánh giá theo phương 

pháp của Seyedi và cs. (2013) sử dụng thang 

đo Clownfish Exercise có thang điểm từ 1 

đến 10 (Hình 1). Việc đánh giá màu sắc 

được tiến hành với 30 con/nghiệm thức (10 

con/bể) ngay sau quá trình đo chiều dài và 

khối lượng. Kết quả màu sắc cá dựa trên 

điểm số trung bình ở mỗi nghiệm thức. 

 

 

 

 

 

Hình 1. Thang Clownfish Exercise đo màu sắc của cá có thang điểm từ 1 đến 10 (Seyedi và cs., 2013) 

Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, 

màu sắc của cá được đánh giá bằng phương 

pháp cảm quan thông qua khảo sát ý kiến 

của những người am hiểu về cá cảnh. Tổng 

cộng 15 phiếu khảo sát được sử dụng để 

đánh giá mức độ thẩm mỹ và độ đậm màu 

của cá vàng ở các nghiệm thức thí nghiệm. 

Đánh giá mức độ thẩm mỹ của cá theo mức 

độ giảm dần: Mức 4: cá có màu sắc đẹp thứ 

1; Mức 3: cá có màu sắc đẹp thứ 2; Mức 2: 

cá có màu sắc đẹp thứ 3; và Mức 1: cá có 

màu sắc đẹp thứ 4. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các giá trị trung bình của các chỉ tiêu 

thí nghiệm được tính toán bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2010. Sự khác biệt về tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc cá giữa các 

nghiệm thức được phân tích bằng phương 

pháp phân tích phương sai một nhân tố (one-

way ANOVA) trên phần mềm IBM SPSS 

Statistics 20 với độ tin cậy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Biến động các yếu tố môi trường 

nước trong quá trình thí nghiệm 

Bổ sung astaxanthin vào khẩu phần 

ăn cho cá vàng không ảnh hưởng đến các 

yếu tố môi trường nước. Sự biến động của 

các yếu tố môi trường nước trong suốt thời 

gian thí nghiệm như nhiệt độ dao động từ 

25,5 - 30,80°C; pH 7,0 - 8,0; hàm lượng oxy 

hòa tan 4,92 - 5,70 mg/L và NH3 từ 0,02 - 

0,07 mg/L (Bảng 1). Các kết quả này nằm 

trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng, 

phát triển của cá vàng. Theo Đoàn Khắc Độ 
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(2007), nhiệt độ lý tưởng nhất khi nuôi cá 

vàng dao động trong khoảng 18-28°C; giá 

trị pH thích hợp dao động từ 6 đến 8. Putra và 

cs. (2019) cho rằng cá vàng sinh trưởng và 

phát triển tốt ở nhiệt độ từ 25 đến 32°C, pH 

từ 6 đến 9 và hàm lượng DO xấp xỉ 5 mg/L. 

Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước 

trong các bể thí nghiệm duy trì ở mức ổn 

định, phù hợp và không có sự sai khác giữa 

các nghiệm thức, đảm bảo điều kiện thuận 

lợi cho sự sinh trưởng của cá vàng. 

Bảng 1. Sự biến động của các chỉ tiêu môi trường nước trong quá trình thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức (NT) 

Giá trị p 
NT1 NT2 NT3 NT4 

Nhiệt độ (℃) 28,79 ± 0,32 28,64 ± 0,25 28,68 ± 0,30 28,82 ± 0,28 0,86 

pH 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 – 

DO (mg/L) 5,21 ± 0,09 5,10 ± 0,12 5,25 ± 0,10 5,30 ± 0,12 0,26 

NH3 (mg/L) 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,02 0,35 

Các kết quả trình bày ở bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. NT1-0 mg astaxanthin/kg thức ăn 

(đối chứng); NT2-30 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT3-40 mg astaxanthin/kg thức ăn;  

NT4-50 mg astaxanthin/kg thức ăn. 

3.2. Ảnh hưởng của các mức bổ sung 

astaxanthin đến sinh trưởng và tỷ lệ sống 

cá vàng  

Khối lượng và chiều dài cá tăng dần 

trong suốt 60 ngày nuôi thí nghiệm (Bảng 

2). Khối lượng và chiều dài của cá lúc kết 

thúc thí nghiệm cao nhất được tìm thấy ở 

NT3 (12,38 ± 0,17 g/con và 9,95 ± 0,10 

cm/con) và thấp nhất ở NT1 (11,92 ± 0,18 

g/con và 9,76 ± 0,11 cm/con) và sai khác 

không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Bảng 2. Kết quả sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá vàng ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
 Nghiệm thức (NT)  

Giá trị p 
NT1 NT2 NT3 NT4 

Khối lượng ban đầu 

(g/con) 
8,18 ± 0,09 8,05 ± 0,03 8,15 ± 0,05 8,2 ± 0,09 0,36 

Khối lượng lúc thu (g/con) 11,92 ± 0,18 12,26 ± 0,15 12,38 ± 0,17 11,99 ± 0,14 0,10 

Chiều dài ban đầu 

(cm/con) 
6,13 ± 0,04 6,23 ± 0,02 6,19 ± 0,07 6,16 ± 0,04 0,14 

Chiều dài lúc thu (cm/con) 9,76 ± 0,11 9,79 ± 0,11 9,95 ± 0,10 9,80 ± 0,16 0,12 

Tốc độ tăng trưởng khối 

lượng (g/ngày) 
0,063± 0,005 0,065±0,002 0,069± 0,003 0,063± 0,002 0,76 

Tốc độ tăng trưởng chiều 

dài (cm/ngày) 
0,062 ±0,001 0,059±0,002 0,062 ±0,001 0,061 ±0,002 0,83 

Tốc độ tăng trưởng đặc 

trưng về khối lượng 

(%/ngày) 

0,65 ± 0,042 0,66 ± 0,017 0,67 ± 0,034 0,66 ± 0,017 0,95 

Tốc độ tăng trưởng đặc 

trưng về chiều dài 

(%/ngày) 

0,76 ± 0,009 0,75± 0,024 0,78 ± 0,003 0,77 ± 0,024 0,76 

Tỷ lệ sống (%) 83,3 ± 3,33 81,7 ± 1,67 83,3 ± 1,67 86,7 ± 1,67 0,27 

Các kết quả trình bày ở bảng là giá trị trung bình ± sai số chuẩn. NT1 - 0 mg astaxanthin/kg thức ăn 

(đối chứng); NT2 - 30 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT3 - 40 mg astaxanthin/kg thức ăn;  

NT4 - 50 mg astaxanthin/kg thức ăn. 
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Tương tự, tốc độ tăng trưởng hàng 

ngày và tăng trưởng đặc trưng về khối 

lượng đạt giá trị cao nhất được tìm thấy ở 

NT3 lần lượt 0,069 g/ngày và 0,67%/ngày; 

trong khi NT1 và NT4 ghi nhận mức thấp 

nhất với 0,063 g/ngày và 0,65%. Tốc độ 

tăng trưởng chiều dài của cá đạt mức cao 

nhất ở NT1 và NT3 (0,062 cm/ngày), trong 

khi NT2 ghi nhận giá trị thấp nhất (0,059 

cm/ngày). Tuy nhiên, việc bổ sung 

astaxanthin ở các mức khảo sát vào thức ăn 

không tạo ra sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (p > 0,05) về tốc độ tăng trưởng của cá. 

Việc bổ sung astaxanthin vào khẩu phần ăn 

không cải thiện sinh trưởng của cá vàng bởi 

vì astaxanthin là chất đóng vai trò liên quan 

đến bổ sung, kích thích sắc tố và chống oxy 

hóa, hơn là một chất dinh dưỡng thiết yếu 

cho tăng trưởng của cá (Seyedi và cs., 

2013; Hồ Sơn Lâm và cs., 2015). Tuy nhiên, 

astaxanthin còn có tác dụng kích thích hoạt 

động của các enzyme miễn dịch (như 

lysozyme, superoxide dismutase, …) giúp 

cải thiện phản ứng miễn dịch không đặc 

hiệu, nhờ đó cá có khả năng kháng lại mầm 

bệnh tốt hơn (Paripatananont và cs., 1999). 

Tỷ lệ sống của cá vàng trong nghiên 

cứu này dao động từ 81,7% (NT2) đến 

86,7% (NT4) và không có sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thí 

nghiệm (p > 0,05).  

Kết quả của nghiên cứu này phù hợp 

với báo cáo của Putra và cs. (2020) trên đối 

tượng cá đuôi kiếm xanh (Xyphophorus 

helleri) khi bổ sung các mức astaxanthin 

khác nhau vào thức ăn công nghiệp khẳng 

định bổ sung astaxanthin không ảnh hưởng 

tới tăng trưởng về chiều dài, khối lượng và 

tỷ lệ sống của cá. Tương tự, một số nghiên 

cứu khác cho thấy astaxanthin bổ sung vào 

thức ăn không ảnh hưởng đến tăng trưởng và 

tỉ lệ sống của cá chép Koi (Lai Phước Sơn và 

Châu Thị Thảo Nhi, 2019), cá khoang cổ 

Nemo (Hồ Sơn Lâm và cs., 2015), cá dĩa 

(Symphysodon sp.) (Đặng Quang Hiếu và 

cs., 2010), cá hề (Amphiprion ocellaris) 

(Seyedi và cs., 2013).  

3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng 

astaxanthin lên màu sắc của cá vàng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy màu sắc 

của cá vàng thay đổi rõ rệt sau 60 ngày thí 

nghiệm (Bảng 3). Trong suốt quá trình 

nuôi, màu sắc của cá tăng lên theo thời 

gian. Nhóm cá ở các nghiệm thức có bổ 

sung astaxanthin lên màu tốt hơn so với 

nhóm cá ở nghiệm thức đối chứng. Đặc 

biệt, sau 15 ngày, tổng điểm màu sắc của cá 

ở NT3 vượt trội và khác biệt so với các 

nghiệm thức khác (p < 0,05). Từ ngày 30 

trở đi, sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

càng trở nên rõ ràng hơn. Kết thúc thí 

nghiệm, màu sắc của cá được cải thiện đáng 

kể; nhóm cá đạt điểm số cao nhất được tìm 

thấy ở NT3 (7,85), tiếp theo là NT4 (7,73), 

NT2 (7,18). Trong khi đó, màu sắc của 

nhóm cá ở nghiệm thức đối chứng (NT1) 

được đánh giá thấp nhất (chỉ đạt 6,91). 

Phân tích thống kê cho thấy điểm số đánh 

giá về màu sắc của cá ở NT3 và NT4 khác 

biệt có ý nghĩa so với NT1 và NT2 (p < 

0,05). Mặc dù không được cho ăn có bổ 

sung astaxanthin, nhưng cá ở NT1 vẫn có 

sự thay đổi màu sắc. Tuy nhiên, sự thay đổi 

này được đánh giá là không nhiều. Điều 

này có thể do bột cá trong thức ăn công 

nghiệp chứa một lượng sắc tố tự nhiên 

(Solihah và cs., 2015). 

Việc bổ sung astaxanthin vào khẩu 

phần ăn giúp cải thiện màu sắc của cá bởi 

vì astaxanthin cung cấp sắc tố xanthophyll 

carotenoid (có màu đỏ cam), một loại sắc 

tố tạo màu và chứa chất chống oxy hóa mà 

cá không thể tự tổng hợp (Seyedi và cs., 

2013; Hồ Sơn Lâm và cs., 2015). Khi bổ 

sung vào khẩu phần, astaxanthin được hấp 

thu và tích lũy trong các tế bào sắc tố 

(erythrophore, xanthophore), làm tăng 

cường độ và độ bền màu. Đồng thời, đặc 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Paripatananont%2C+Tippawan
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tính chống oxy hóa của astaxanthin giúp 

bảo vệ sắc tố khỏi phân hủy, góp phần duy 

trì màu sắc ổn định hơn (Seyedi và cs., 

2013). Barus và cs. (2012) cho rằng về mặt 

sinh lý, cá cần có thời gian để biến đổi 

carotene thành sắc tố. Theo Putra và cs. 

(2019) nghiên cứu trên cá vàng (C. 

auratus) cho biết việc bổ sung carotenoid 

vào thức ăn đã kích thích sự gia tăng màu 

sắc ở cá sau 2 tuần cho ăn. Nghiên cứu khác 

của Putra và cs. (2020) cho biết khi bổ sung 

astaxanthin vào khẩu phần ăn, màu sắc của 

cá Xyphophorus helleri bắt đầu cải thiện 

vào ngày thứ 14 và trở nên sáng hơn.  

Trong nghiên cứu này, mặc dù NT4 

được bổ sung hàm lượng astaxanthin cao 

hơn so với NT3, nhưng màu sắc cá ở NT4 

lại nhạt hơn so với NT3. Kết quả này phù 

hợp với nhận định của Choubert và 

Storebakken (1989) trên cá hồi cầu vồng 

rằng khi hàm lượng astaxanthin trong cơ 

thể vượt quá mức tối ưu, cá sẽ đào thải phần 

dư thừa ra môi trường và chỉ ở hàm lượng 

bổ sung thích hợp mới tạo ra màu sắc tốt 

nhất. Tương tự, Torrissen và cs. (1990) 

cũng cho rằng màu sắc cơ thịt cá chỉ tăng 

đến một ngưỡng bão hòa nhất định, sau đó 

sẽ không cải thiện thêm dù tiếp tục tăng 

hàm lượng carotenoid hay kéo dài thời gian 

nuôi. Theo nghiên cứu của Paripatananont 

và cs. (1999), liều 36–37 mg astaxanthin/kg 

thức ăn được xem là hiệu quả nhất trong 

việc kích thích màu sắc cho cá vàng (C. 

auratus). Xu và cs. (2006) cho rằng cá vàng 

trong giai đoạn 15-45 ngày khi cho ăn thức 

ăn bổ sung 40 mg astaxanthin nấm men/kg 

cho màu sắc đẹp nhất. Theo Sitorus và cs. 

(2015) khi bổ sung astaxanthin vào thức ăn, 

dẫn đến sự cải thiện đáng kể màu sắc của cá 

vàng. Việc tăng hàm lượng astaxanthin 

trong khẩu phần ăn đã cải thiện cường độ 

và chất lượng màu sắc của cá. Theo Hồ Sơn 

Lâm và cs. (2015), cá khoang cổ Nemo có 

màu sắc nổi bật nhất khi khẩu phần được bổ 

sung 150 mg/kg astaxanthin. Tương tự, Lê 

Minh Hoàng và cs. (2015) báo cáo rằng cá 

tứ vân 45 ngày tuổi đạt màu sắc tốt nhất với 

khẩu phần chứa 20% astaxanthin.

Bảng 3. Thang điểm màu sắc của cá vàng ở các nghiệm thức 

Thời điểm  

đánh giá 

Nghiệm thức (NT) 
Giá trị p 

NT1 NT2 NT3 NT4 

Ban đầu 4,51 ± 0,14 4,58 ± 0,04 4,58 ± 0,08 4,6 ± 0,07 0,62 

Sau 15 ngày 5,2 ± 0,13a 5,33 ± 0,07a 5,58 ± 0,04b 5,29 ± 0,03a 0,01 

Sau 30 ngày 6,20 ± 0,07a 6,40 ± 0,07b 6,60 ± 0,18c 6,49 ± 0,03bc 0,01 

Sau 45 ngày 6,40 ± 0,07a 6,71 ± 0,10b 7,25 ± 0,04c 7,07 ± 0,07c 0,02 

Sau 60 ngày 6,91 ± 0,10a 7,18 ± 0,04b 7,85 ± 0,04c 7,73 ± 0,07c 0,01 

Giá trị được trình bày là trung bình ± sai số chuẩn. Các chữ cái trên cùng một hàng khác nhau là sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). NT1-0 mg astaxanthin/kg thức ăn (đối chứng); NT2-30 mg 

astaxanthin/kg thức ăn; NT3-40 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT4-50 mg astaxanthin/kg thức ăn. 

Kết quả đánh giá về tính thẩm mỹ 

của cá vàng ở 5 nghiệm thức bằng cách 

khảo sát người chơi cũng cho thấy nhóm cá 

ở NT3 được đánh giá có tính thẩm mỹ cao 

nhất (mức 4), chiếm 46,7%; tiếp theo, NT4 

chiếm 40% ở mức 4 và 50% ở mức 3 (Hình 

2 và 3). Như vậy, astaxanthin ở mức 40 

mg/kg trong thức ăn đạt hiệu quả tối ưu 

trong việc tạo màu cho cá vàng, vừa đảm 

bảo hiệu quả vừa tiết kiệm nguyên liệu so 

với việc dùng liều cao hơn. 

https://www.researchgate.net/profile/Xueming-Xu-2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Hongtao-Wang-2013558245
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Hình 2. Tỷ lệ đánh giá mức độ thẫm mỹ về màu sắc cá 

NT1-0 mg astaxanthin/kg thức ăn (đối chứng); NT2-30 mg astaxanthin/kg thức ăn;  

NT3-40 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT4-50 mg astaxanthin/kg thức ăn 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Màu sắc cá vàng khi kết thúc thí nghiệm 

NT1-0 mg astaxanthin/kg thức ăn (đối chứng); NT2-30 mg astaxanthin/kg thức ăn;  

NT3-40 mg astaxanthin/kg thức ăn; NT4-50 mg astaxanthin/kg thức ăn 

 

4. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung astaxanthin ở các mức 

0, 30, 40 và 50 mg/kg thức ăn không ảnh 

hưởng đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của cá vàng. Tuy nhiên, khi bổ sung 

astaxanthin với hàm lượng phù hợp vào 

khẩu phần ăn, màu sắc của cá vàng được cải 

thiện rõ rệt. Kết quả của nghiên cứu khuyến 

cáo bổ sung astaxanthin ở hàm lượng 40 

mg/kg thức ăn nhằm giúp cá lên màu sắc 

đẹp, đáp ứng yêu cầu về thị hiếu của người 

chơi cá vàng. 
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